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	Mức 
độ

Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 1. Sống Giản dị; Trung thực; Tự trọng; Đạo đức và kỉ luật.
	Biểu hiện tính giản dị; Biết những hành vi thể hiện tính trung thực.; Biết được hành vi nào là vi phạm đạo đức và kỉ luật
	
	Câu tục ngữ thể hiện lòng tự trọng
	
	
	Đánh giá hành vi của nhân vật trong tình huống
	
	Đưa ra cách ứng xử thể hiện tự trọng
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	
	5
	2,0đ
	
	
	2
	0,8đ
	
	
	
	
	1/4
	1đ
	
	
	1/4
	1đ
	7
	2,8
	1/2
	2đ

	 2. Sống yêu thương.
	
	K/n Sống yêu thương
	Hành vi thể hiện  lòng
 yêu thương
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	1đ
	1
	0,4đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4đ
	1
	1đ

	3.Tôn sư trọng đạo.
	Nhận biết được hành vi thế hiện tôn sư trọng đạo





	Lấy VD thể hiện tôn sư trong đạo
	Phân biết được các hành vi, biểu hiện đúng và ko đúng liên quan đến pc: Tôn sư trọng đạo
	Hiểu được PC tôn sư trọng đạo .

	
	- HS biết nhận xét, đánh giá hành vi của   những người xung quanh.
	
	- Đưa ra cách ứng xử thể hiện tôn sư trọng đạo
	
	
	
	

	
	1
	0,4đ
	0,5
	0,5đ
	1
	0,4đ
	0,5
	1,5đ
	
	
	1/4
	0,5đ
	
	
	1/4
	0,5đ
	
	
	3,5
	3,8đ

	Tổng
	6
	2,4đ
	1,5
	1,5đ
	4
	1,6đ
	0,5
	1,5đ
	
	
	1/2
	1,5
	
	
	1/2
	1.5
	15
	6đ
	2
	4đ

	
	24%
	15%
	16%
	15%
	
	15%
	
	15%
	40%
	60%

	
	39%
	31%
	15%
	15%
	100%
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Đề số 2
[bookmark: _GoBack]I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.
Câu 1: Câu tục ngữ nào nói về tình yêu thương của con người với con người?
a) Học thầy không tày học bạn.        b) Cây ngay không sợ chết đứng.
c) Lá lành đùm lá rách.                     d) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 2: Câu tục ngữ nói về đức tính trung thực của con người là:
	a) đất có lề, quê có thói.
	c) lời chào cao hơn mâm cỗ .    

	b) máu chảy ruột mềm.
	d) ăn ngay, nói thẳng.              


Câu 3: Trung thực là
	a) biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách.
	b) yêu thương giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp.

	c) luôn coi trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải.
	d) sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể.


Câu 4: Biểu hiện nào sau đây nói lên tính giản dị ?
	a) Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ bóng bẩy
	c) Làm việc sơ sài, cẩu thả. 

	b) Giản dị là sự qua loa, đại khái.
	d) Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu. 


Câu 5: Câu tục ngữ nào sau đây nói về lòng tôn trọng và biết ơn thầy giáo, cô giáo?
a) Thương người như thể thưong thân.       b) Học thầy không tày học bạn.
c) Máu chảy ruột mềm.                               d) Không thầy đố mày làm nên. 
Câu 6: Hành vi thể hiện tính kỉ luật là
a) giữ vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.          b) giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
c) ân hận khi làm điều sai trái.                 d) luôn nghĩ tốt về người khác.
Câu 7: Việc làm nào sau đây thể hiện sự tôn sư trọng đạo?
a) Gặp thầy, cô giáo thì mỉm cười.    b) Không nghiêm túc trong giờ học.
c) Lễ phép với thầy giáo, cô giáo.     d) Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ. 
Câu 8: Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự trọng?
	a) Thường xuyên vi phạm nội quy trường, lớp.
	b) Bạn Vân luôn giữ đúng lời hứa.

	c) Bao che thiếu sót cho người đã giúp mình.
	d) Nói xấu người khác khi không có mặt họ. 


Câu 9: Hành vi nào sau đây thể hiện tính trung thực?
	a.  Quay cóp trong giờ kiểm tra.
	b. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.

	c. Nhận lỗi thay cho bạn.
	d. Biết bạn sai nhưng không ngăn cản sợ bạn mất lòng.


Câu 10: Câu tục ngữ nào sau đây không cùng nhóm? 
	a. Chết vinh hơn sống nhục.
	c. b. Đói cho sạch, rách cho thơm.

	c. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
	d.Giấy rách phải giữ lấy lề.


B. Tự luận (6 đ)
Câu 1 (1đ): Em hiểu thế nào là yêu thương con người? Kể 2 việc làm cụ thể của em thể hiện sự yêu thương giúp đỡ mọi người.
Câu 2 (2 đ): Từ câu tục ngữ: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo? Sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 em dự định sẽ làm gì để thể hiện lòng kính trọng của mình với thầy cô giáo đã và đang dạy mình?
Câu 3 (3.0 điểm). Tình huống: Trong giờ trả bài, sau khi nhận bài kiểm tra bị điểm bốn, An liền vò nát bài kiểm tra trước mắt cô giáo và các bạn. 
a. Em hãy nhận xét hành động của An. 
b. Em sẽ khuyên bạn điều gì ?
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN: GDCD 7
A. Trắc nghiệm  ( 4 đ) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	C


 B. Tự luận (6đ)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- Yêu thương con người là quan tâm giúp  đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn
- Nêu ít nhất 2 việc làm       
	0,5
0,5

	2

	- Tôn sư : là tôn trọng, kính yêu, biết ơn những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc.
- Trọng đạo là: Coi trọng những lời thầy dạy, trọng đạo lí làm người. 
 - HS nêu các việc làm của bản thân  
	0.5
0.5

1

	3

	- Hành vi của An thiếu tôn sư trọng đạo, thiếu tự trọng, có thái độ vô lễ với thầy cô (bị điểm kém đã vò nát bài kiểm tra), bảo thủ, không chịu trách nhiệm trước sai trái của mình.
- Em sẽ: Khuyên và giải thích cho An hiểu hành vi của bạn là sai, vô lễ với thầy cô. Học sinh cần lưu và cất bài kiểm tra cẩn thận, dù bài kiểm tra bị điểm kém. Bạn cần cố gắng học để đạt điểm cao trong bài kiểm tra sau.... 
	1.5


1,5



       





       Đào Quang Tuyển                                                               Bùi Thị Hoài Thanh 




